
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  14  tháng 4 năm 2026

1 CS19_008 9 THCS Ngô Quyền Phường Bảy Hiền Nhất
2 CS19_035 9 THCS Cách Mạng Tháng Tám Phường Hòa Hưng Nhì
3 CS19_074 8 THCS Phú Cường Phường Thủ Dầu Một Nhì
4 CS19_082 8 THCS Lai Uyên Xã Bàu Bàng Nhì
5 CS19_090 9 THCS Lê Văn Hưu Xã Nhà Bè Nhì
6 CS19_070 9 THCS Nguyễn Du Phường Thông Tây Hội Nhì
7 CS19_001 9 THCS Nguyễn Trãi Phường An Hội Đông Ba
8 CS19_015 8 THCS Trần Quốc Toản Phường Bình Hưng Hòa Ba
9 CS19_021 9 THCS Lý Thánh Tông Phường Chánh Hưng Ba

10 CS19_023 8 Tiểu học, THCS và THPT Việt Úc Phường Diên Hồng Ba
11 CS19_028 9 THCS Nguyễn Vĩnh Nghiệp Phường Đông Hưng Thuận Ba
12 CS19_032 8 THCS Linh Đông Phường Hiệp Bình Ba
13 CS19_036 9 THCS Cách Mạng Tháng Tám Phường Hòa Hưng Ba
14 CS19_044 9 THCS Nguyễn Viết Xuân Phường Phú Lợi Ba
15 CS19_050 8 THCS Trần Phú Phường Tam Thắng Ba
16 CS19_096 6 THCS Nguyễn Thị Hương Xã Nhà Bè Ba
17 CS19_004 8 THCS Huỳnh Văn Nghệ Phường An Hội Tây Khuyến Khích
18 CS19_005 8 THCS Nguyễn Văn Trỗi Phường An Phú Khuyến Khích
19 CS19_006 7 THCS An Phú Đông Phường An Phú Đông Khuyến Khích
20 CS19_012 6 THCS Nguyễn Du Phường Bến Thành Khuyến Khích
21 CS19_014 6 THCS Bình An Phường Bình Đông Khuyến Khích
22 CS19_016 7 THCS Hồ Văn Long Phường Bình Tân Khuyến Khích
23 CS19_025 8 THCS Bình Thắng B Phường Đông Hòa Khuyến Khích
24 CS19_027 9 THCS Nguyễn Vĩnh Nghiệp Phường Đông Hưng Thuận Khuyến Khích
25 CS19_029 7 THCS Quang Trung Phường Gò Vấp Khuyến Khích
26 CS19_030 6 THCS Phan Văn Trị Phường Hạnh Thông Khuyến Khích
27 CS19_034 6 THCS Cách Mạng Tháng Tám Phường Hòa Hưng Khuyến Khích
28 CS19_037 9 THCS Nguyễn Trường Tộ Phường Lái Thiêu Khuyến Khích
29 CS19_038 8 THCS Lê Anh Xuân Phường Minh Phụng Khuyến Khích
30 CS19_039 8 THCS Hiệp An Phường Phú An Khuyến Khích
31 CS19_046 9 THCS Phan Bội Châu Phường Phú Thọ Hòa Khuyến Khích
32 CS19_048 8 THCS Thái Văn Lung Phường Tam Bình Khuyến Khích
33 CS19_049 7 THCS Lê Quang Cường Phường Tam Long Khuyến Khích
34 CS19_051 8 THCS Hiệp Phú Phường Tăng Nhơn Phú Khuyến Khích
35 CS19_061 9 THCS và THPT Trí Đức Phường Tân Phú Khuyến Khích
36 CS19_062 7 THCS Phước Hòa Phường Tân Phước Khuyến Khích
37 CS19_072 8 THCS Chánh Nghĩa Phường Thủ Dầu Một Khuyến Khích
38 CS19_076 8 THCS Bình Chuẩn 2 Phường Thuận Giao Khuyến Khích
39 CS19_078 7 THCS Tân Bình Phường Vĩnh Tân Khuyến Khích
40 CS19_079 8 THCS Châu Thành Phường Vũng Tàu Khuyến Khích
41 CS19_080 8 THCS Châu Thành Phường Vũng Tàu Khuyến Khích
42 CS19_088 9 THCS Phạm Hữu Chí Xã Long Điền Khuyến Khích
43 CS19_091 9 THCS Lê Văn Hưu Xã Nhà Bè Khuyến Khích
44 CS19_092 8 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Xã Nhà Bè Khuyến Khích
45 CS19_093 8 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Xã Nhà Bè Khuyến Khích
46 CS19_095 9 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Xã Nhà Bè Khuyến Khích
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47 PT19_094 11 THPT Dầu Tiếng Xã Dầu Tiếng Nhất
48 PT19_021 11 THPT Nguyễn Huệ Phường Long Bình Nhì
49 PT19_030 11 THPT Dương Văn Thì Phường Tăng Nhơn Phú Nhì
50 PT19_035 11 THCS và THPT Đinh Thiện Lý Phường Tân Hưng Nhì
51 PT19_078 11 THPT Thủ Đức Phường Thủ Đức Nhì
52 PT19_092 10 THPT An Nghĩa Xã Bình Khánh Nhì
53 PT19_005 11 THPT Trần Hưng Đạo Phường An Nhơn Ba
54 PT19_008 10 THPT Bình Hưng Hòa Phường Bình Hưng Hòa Ba
55 PT19_037 10 THCS và THPT Đinh Thiện Lý Phường Tân Hưng Ba
56 PT19_046 11 THCS và THPT Trí Đức Phường Tân Phú Ba
57 PT19_069 10 THPT Huỳnh Văn Nghệ Phường Tân Uyên Ba
58 PT19_074 10 THPT Nguyễn Công Trứ Phường Thông Tây Hội Ba
59 PT19_077 10 THPT Võ Minh Đức Phường Thủ Dầu Một Ba
60 PT19_081 10 THPT Nguyễn An Ninh Phường Vườn Lài Ba
61 PT19_085 11 THPT Marie Curie Phường Xuân Hòa Ba
62 PT19_101 12 Tiểu học, THCS và THPT Vinschool Phường Thạnh Mỹ Tây Ba
63 PT19_002 11 THPT chuyên Trần Đại Nghĩa Phường An Khánh Khuyến Khích
64 PT19_003 11 THCS và THPT Ngôi Sao Phường An Lạc Khuyến Khích
65 PT19_006 10 THPT Bùi Thị Xuân Phường Bến Thành Khuyến Khích
66 PT19_007 12 THPT Tạ Quang Bửu Phường Bình Đông Khuyến Khích
67 PT19_012 11 THPT Lương Văn Can Phường Chánh Hưng Khuyến Khích
68 PT19_014 11 Tiểu học, THCS và THPT Văn Lang Phường Chợ Lớn Khuyến Khích
69 PT19_015 11 THPT Dĩ An Phường Dĩ An Khuyến Khích
70 PT19_017 10 THPT Hoàng Hoa Thám Phường Gia Định Khuyến Khích
71 PT19_018 12 THPT Võ Thị Sáu Phường Gia Định Khuyến Khích
72 PT19_020 12 TT GDNN-GDTX Quận 10 Phường Hòa Hưng Khuyến Khích
73 PT19_023 10 THPT Võ Văn Kiệt Phường Phú Định Khuyến Khích
74 PT19_024 10 THPT Trần Phú Phường Phú Thọ Hòa Khuyến Khích
75 PT19_028 10 THPT Tam Phú Phường Tam Bình Khuyến Khích
76 PT19_032 11 Trung tâm GDNN-GDTX Quận 1 Phường Tân Định Khuyến Khích
77 PT19_034 10 THPT Nguyễn Thái Bình Phường Tân Hòa Khuyến Khích
78 PT19_056 11 THCS và THPT Trí Đức Phường Tân Phú Khuyến Khích
79 PT19_057 11 THCS và THPT Trí Đức Phường Tân Phú Khuyến Khích
80 PT19_064 12 THPT Nguyễn Thượng Hiền Phường Tân Sơn Nhất Khuyến Khích
81 PT19_066 10 THCS và THPT Đức Trí Phường Tân Thuận Khuyến Khích
82 PT19_068 11 THPT Huỳnh Văn Nghệ Phường Tân Uyên Khuyến Khích
83 PT19_086 11 THPT Marie Curie Phường Xuân Hòa Khuyến Khích
84 PT19_087 11 THPT Marie Curie Phường Xuân Hòa Khuyến Khích
85 PT19_088 11 THPT Nguyễn Thị Minh Khai Phường Xuân Hòa Khuyến Khích
86 PT19_091 10 THPT Lê Lợi Xã Bắc Tân Uyên Khuyến Khích
87 PT19_092 10 THPT An Nghĩa Xã Bình Khánh Khuyến Khích
88 PT19_093 12 THPT Trần Phú Xã Châu Đức Khuyến Khích
89 PT19_095 12 THPT Phước Bửu Xã Hồ Tràm Khuyến Khích
90 PT19_097 12 THCS và THPT Nguyễn Huệ Xã Phước Thành Khuyến Khích
91 PT19_099 12 THCS và THPT Thạnh An Xã Thạnh An Khuyến Khích
92 PT19_100 11 THPT Phạm Văn Sáng Xã Xuân Thới Sơn Khuyến Khích

CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Danh sách trên có 92 thí sinh đạt giải, bao gồm: 46 giải cấp Trung học cơ sở, 46 giải cấp Trung học phổ thông; 
trong đó có: 02 giải Nhất, 10 giải Nhì, 20 giải Ba và 60 giải Khuyến khích./.
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